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BÁO CÁO TÓM TẮT
Thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)


Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Qua nghiên cứu hồ sơ Dự án Luật theo Tờ trình số 298/TTr-CP ngày 17/8/2021 của Chính phủ, Dự thảo Luật do Ban Soạn thảo chỉnh lý và trên cơ sở kết quả khảo sát, các cuộc họp, làm việc, nghiên cứu góp ý của các cơ quan, tham vấn chuyên gia, Thường trực Ủy ban xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ý kiến thẩm tra tóm tắt Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) như sau: 

I.  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Sự cần thiết ban hành Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Thường trực Ủy ban tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Điện ảnh nhằm cụ thể hóa Hiến pháp 2013; thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Điện ảnh năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)… để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

2. Mục đích, quan điểm xây dựng Luật

Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau: Luật cần khắc phục tình trạng “luật khung”, “luật ống”; bảo đảm phù hợp, đồng bộ, khả thi; bảo đảm nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh; tạo hành lang pháp lý thuận lợi, khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội, huy động các nguồn lực phát triển ngành điện ảnh. 

3. Tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Thường trực Ủy ban nhất trí với tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật. Về đối tượng áp dụng, đề nghị Ban Soạn thảo làm rõ sự điều chỉnh của Luật đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ phổ biến phim đến khán giả tại Việt Nam trên không gian mạng có máy chủ đặt tại nước ngoài quy định tại khoản 15 Điều 3.
4. Sự phù hợp với chủ trương của Đảng; tính hợp hiến, thống nhất với hệ thống pháp luật; sự tương thích với điều ước quốc tế 

Về cơ bản, Dự thảo Luật phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật hiện hành, tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. 
Để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đề nghị bổ sung tại Tờ trình đề xuất bãi bỏ nội dung kinh doanh dịch vụ phát hành phim tại Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư; rà soát các quy định của Dự thảo Luật liên quan đến các luật khác. 

5. Hồ sơ Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

 Hồ sơ Dự án Luật được chuẩn bị đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Báo cáo thẩm tra sơ bộ đã nêu hạn chế, đề nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu, hoàn thiện một số văn bản cụ thể trong Hồ sơ. 

II.  NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA DỰ THẢO LUẬT
1. Chính sách của Nhà nước phát triển điện ảnh 
Chính sách phát triển điện ảnh được quy định chủ yếu ở Điều 5 và Điều 6. Có ý kiến cho rằng, quy định các chính sách còn phân tán, có nội dung diễn đạt chưa rõ; đề tài phim sản xuất theo kế hoạch phục vụ nhiệm vụ chính trị còn khá rộng. 
Thường trực Ủy ban đề nghị các chính sách cần được lượng hóa cụ thể hơn, có trọng tâm, trọng điểm. Cần nghiên cứu, bổ sung một số chính sách về xã hội hóa; huy động các thành phần kinh tế, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh; hỗ trợ sản xuất phim như một loại đầu tư rủi ro. Đề nghị lưu ý không giao Chính phủ quy định chi tiết những nội dung ưu đãi về tín dụng, thuế và phí vì thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội. 
2. Quản lý nhà nước về điện ảnh
- Về thủ tục, cấp phép trong hoạt động điện ảnh 
Dự thảo Luật lược bỏ, sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung về cấp phép.  Thường trực Ủy ban đề nghị đánh giá tác động đối với việc bổ sung, sửa đổi các loại giấy phép; bổ sung quy định về điều kiện cấp phép đối với một số hoạt động điện ảnh; rà soát các thủ tục hành chính liên quan để bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển điện ảnh. 
- Về thẩm quyền cấp phép phân loại phim (Điều 27)
Dự thảo Luật phân cấp thẩm quyền cấp phép phân loại phim cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với một số trường hợp nhưng chưa quy định phân cấp thẩm định, phân loại đối với phim truyện nhập khẩu chiếu rạp. Đề nghị có cơ chế khuyến khích các cơ quan, tổ chức tham gia tham vấn, hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thẩm định phim; cơ chế trao đổi giữa đơn vị xin cấp phép và cơ quan cấp phép trong trường hợp không thống nhất về kết quả phân loại; quy định về trách nhiệm của cơ quan cấp phép phân loại phim. 
- Về Hội đồng thẩm định và phân loại phim (Điều 31)
Thường trực Ủy ban đề nghị nghiên cứu, quy định cụ thể hơn về quyền hạn, trách nhiệm, hoạt động của Hội đồng thẩm định và phân loại phim bảo đảm yêu cầu chuyên môn, tăng tính chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu thẩm định phim của các cơ sở điện ảnh. 
- Về phân loại phim (Điều 32)
Đa số ý kiến Thường trực Ủy ban đồng tình với quy định phân loại phim theo độ tuổi của đối tượng xem phim; đồng thời đề nghị bổ sung tiêu chí phân loại phim theo hướng cụ thể, rõ ràng, áp dụng chung cho các hình thức phổ biến phim và bổ sung dự thảo văn bản quy định chi tiết trong hồ sơ Dự án Luật trình Quốc hội. 
Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, kết hợp phân loại phim theo độ dài phim, thể loại phim và độ tuổi của đối tượng xem phim.
- Về trách nhiệm quản lý nhà nước về điện ảnh (Chương VII)
Thường trực Ủy ban đề nghị quy định trách nhiệm chung của các cơ quan trong việc phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về điện ảnh; còn các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ. Đồng thời, đề nghị bỏ quy định về trách nhiệm của cơ quan thuộc Chính phủ về điện ảnh tại Điều 49 Dự thảo Luật vì các cơ quan này không có chức năng quản lý nhà nước. 

3. Sản xuất, phát hành và phổ biến phim
- Về sản xuất phim (Chương II) 
Thời gian qua, số lượng phim Việt Nam còn hạn chế; tỷ lệ chiếu phim Việt Nam trong hệ thống rạp, trên hệ thống truyền hình thấp hơn quy định, chưa đáp ứng nhu cầu xem phim của người dân... Thường trực Ủy ban đề nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định khắc phục có hiệu quả tồn tại, hạn chế nêu trên, đáp ứng yêu cầu giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam.
- Về phát hành phim (Chương III)
Dự thảo Luật quy định “phim xuất khẩu phải có Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng”. Có ý kiến đề nghị quy định cần thông thoáng hơn; phim xuất khẩu chỉ cần phù hợp với tiêu chí của nước nhập khẩu phim và không được vi phạm các quy định cấm tại Điều 10 Dự thảo Luật. Đồng thời, bổ sung các quy định khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia xuất khẩu phim Việt Nam. 
Có ý kiến đề nghị đánh giá tác động của việc bãi bỏ quy định “doanh nghiệp phát hành phim phải có rạp chiếu phim để tham gia phổ biến phim”.
- Về phổ biến phim (Chương IV) 
Thường trực Ủy ban đề nghị nghiên cứu, quy định cơ chế khuyến khích phổ biến phim trên hệ thống truyền hình, trong cơ sở giáo dục và phục vụ hoạt động du lịch để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, học tập, nghiên cứu của nhân dân, khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn phim. 
Có ý kiến đề nghị bổ sung chính sách miễn, giảm giá vé xem phim đối với người có công với cách mạng tại khoản 2 Điều 19. 
4. Quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh (Điều 37 đến Điều 44, mục 1, Chương VI)
Các điều thuộc mục 1, Chương VI chỉ đề cập đến việc cấp phép, thông báo và tổ chức liên hoan, giải thưởng, cuộc thi phim, chương trình phim, tuần phim mà chưa quy định cụ thể về hình thức tiếp thị, quảng bá phim, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hoạt động này. 
Đề nghị nghiên cứu, bổ sung cơ chế khuyến khích, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia quảng bá phim, cung cấp dịch vụ và hợp tác sản xuất phim tại Việt Nam; quy định điều kiện, thủ tục cấp phép tổ chức một số liên hoan phim, giải thưởng, cuộc thi phim theo hướng cởi mở, thuận lợi.
Đề nghị nghiên cứu cơ chế cấp phép đặc thù đối với phim Việt Nam tham gia liên hoan phim, giải thưởng, cuộc thi phim, chương trình phim, tuần phim tại nước ngoài. 
5. Lưu chiểu, lưu trữ phim (Chương V)
Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định yêu cầu mở khóa mã bản phim khi lưu trữ đối với phim Việt Nam không sản xuất bằng nguồn ngân sách nhà nước vì liên quan đến bản quyền phim. 
Thường trực Ủy ban đề nghị bổ sung cơ chế về trách nhiệm, điều kiện bảo đảm xây dựng kho dữ liệu số hóa về phim lưu trữ của cơ sở lưu trữ phim.  
 6.  Một số vấn đề khác
- Giải thích từ ngữ (Điều 3): Thường trực Ủy ban đề nghị Ban Soạn thảo rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện để bảo đảm chính xác, thể hiện rõ bản chất một số từ ngữ, như: điện ảnh, hoạt động điện ảnh, công nghiệp điện ảnh; đồng thời, bổ sung giải thích cụm từ phim hợp tác sản xuất với nước ngoài. Có ý kiến đề nghị bổ sung giải thích cụm từ thị trường điện ảnh.
 - Về tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp về điện ảnh (Điều 8): Thường trực Ủy ban đề nghị bổ sung cơ chế huy động các Hội, Hiệp hội tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, ứng dụng khoa học, công nghệ, bồi dưỡng, đào tạo nhân lực phát triển ngành điện ảnh; giới thiệu chuyên gia tham gia thẩm định phim khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh. 
- Đầu tư nước ngoài trong hoạt động sản xuất, phát hành, phổ biến phim (Điều 9): Đa số ý kiến Thường trực Ủy ban tán thành với việc kế thừa quy định “tổ chức, cá nhân nước ngoài được thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 51% vốn điều lệ”. Có ý kiến cho rằng quy định này có thể hạn chế sự đầu tư của doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực trong khi doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam còn khó khăn về tài chính, kinh nghiệm, kỹ thuật điện ảnh. 
- Về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong đoàn làm phim (Điều 12): Thường trực Ủy ban đề nghị quy định rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà sản xuất, biên kịch, đạo diễn, quay phim, diễn viên; lưu ý về quyền trẻ em, quyền bình đẳng giới trong hoạt động điện ảnh.
- Chính sách hỗ trợ phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị (Điều 23): Thường trực Ủy ban đề nghị cân nhắc việc quy định chỉ có ngân sách nhà nước bảo đảm cho hoạt động tổ chức chiếu phim ở vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn.
- Quảng cáo về phim và quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong phim (Điều 25, 26): Luật Quảng cáo chưa có quy định điều chỉnh một số vấn đề về hoạt động điện ảnh. Thường trực Ủy ban đề nghị bổ sung quy định cụ thể đối với việc quảng cáo về phim khi Luật Quảng cáo hiện hành chưa được sửa đổi. 
- Về bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu tác phẩm điện ảnh: Thường trực Ủy ban đề nghị cần xác định cụ thể các đối tượng được hưởng quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan... để tránh xung đột về quyền, lợi ích của các bên. Đồng thời, làm rõ cơ chế phối hợp hoạt động, thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm bản quyền tác phẩm điện ảnh. Nghiên cứu, bổ sung quy định theo hướng quy định dẫn chiếu nội dung liên quan của Luật Sở hữu trí tuệ.  

- Nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh (Điều 10): Thường trực Ủy ban đề nghị định lượng cụ thể, chính xác các quy định cấm; thể hiện lại khoản 1 Điều 10 theo hướng cấm hành vi sản xuất, phát hành, phổ biến phim có các nội dung vi phạm. Đề nghị bổ sung quy định cấm hành vi quay trộm, sao chép phim khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu phim; cấm các rạp chiếu phim để lộ, lọt phim khi đang chiếu.
- Xử lý vi phạm trong hoạt động điện ảnh: Thường trực Ủy ban đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định theo hướng quy định dẫn chiếu sang luật khác để xử lý các vi phạm trong lĩnh vực điện ảnh.

- Việc giao Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật: Dự thảo Luật giao quy định chi tiết khá nhiều nội dung (8 nội dung giao Chính phủ, 13 nội dung giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Thường trực Ủy ban đề nghị Ban Soạn thảo rà soát, quy định cụ thể trong Luật các vấn đề đã được kiểm chứng, có tính ổn định cao; chỉ giao Chính phủ quy định những vấn đề có tính linh hoạt, nhiều biến động trong thực tiễn; đồng thời, xây dựng dự thảo Nghị định, Thông tư quy định chi tiết các điều, khoản, điểm gửi kèm Dự thảo Luật để có căn cứ đánh giá tính khả thi và khả năng kịp ban hành cùng với Luật.
III.  VẤN ĐỀ DỰ KIẾN TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
1. Sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước (Điều 14)
Dự thảo Luật quy định 02 phương án đối với hình thức sản xuất phim bằng nguồn ngân sách nhà nước: Phương án 1 - giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng; Phương án 2 - giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng hoặc đấu thầu. 
Chính phủ lựa chọn phương án 1 với lý giải nêu trong Tờ trình. 
Đa số ý kiến Thường trực Ủy ban lựa chọn phương án 2 và cho rằng, thực hiện hình thức đấu thầu nhằm tạo sự bình đẳng giữa các đơn vị nhà nước và tư nhân và phù hợp với Luật Đấu thầu. Có ý kiến đề nghị không thực hiện hình thức đấu thầu đối với sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, có mức đầu tư thấp, yêu cầu gấp về thời gian.
Thường trực Ủy ban đề nghị trình xin ý kiến đại biểu Quốc hội về hai phương án nêu trên.
2.  Phổ biến phim trên không gian mạng (Điều 21)
Dự thảo Luật đưa ra 02 phương án quản lý hình thức phổ biến phim trên không gian mạng: Phương án 01 là hậu kiểm và Phương án 02 là tiền kiểm. 
Phương án 1 (hậu kiểm) được cho là phù hợp với thực tế hiện nay khi nước ta chưa có đủ điều kiện, năng lực đáp ứng yêu cầu tiền kiểm số lượng phim quá lớn được phổ biến trên không gian mạng. Tuy nhiên, việc hậu kiểm cũng tạo nguy cơ để lọt các phim vi phạm pháp luật, không phù hợp với văn hóa Việt Nam; tạo sự thiếu công bằng với việc tiền kiểm phim phổ biến trong hệ thống rạp và phim phổ biến trên truyền hình. 

Phương án 2 (tiền kiểm) sẽ ngăn chặn phim có nội dung xấu, độc hại trước khi công chiếu rộng rãi, tuy nhiên, hiện nay cơ quan quản lý nhà nước chưa đủ điều kiện, năng lực đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát số lượng rất lớn phim được phổ biến trên không gian mạng.
Thường trực Ủy ban đề xuất phương án 3: kết hợp hậu kiểm và tiền kiểm một cách hợp lý, trong đó hậu kiểm là chủ yếu, tiền kiểm đối với phim có ảnh hưởng xấu đến chính trị, tư tưởng, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, và phải phù hợp với điều kiện, khả năng quản lý của cơ quan nhà nước. 
Thường trực Ủy ban đề nghị trình xin ý kiến đại biểu Quốc hội ba phương án.
3.  Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh (Điều 45)
Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh được quy định tại Luật hiện hành nhưng đến nay chưa được thành lập. 
Đa số ý kiến Thường trực Ủy ban đề nghị cân nhắc quy định về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh như Dự thảo Luật vì chưa phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước: nội dung chi của Quỹ trùng với nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước; chưa đủ căn cứ, chưa đưa ra giải pháp về khả năng tài chính độc lập. Thực tế thời gian qua, khi thông qua một số luật, Quốc hội đã bãi bỏ một số quỹ đã được lập theo các luật chuyên ngành.

Có ý kiến đề nghị Dự thảo Luật có quy định về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh nhằm hỗ trợ, khuyến khích các tác giả, nhà làm phim triển vọng, có ý tưởng sáng tạo, tạo ra tác phẩm điện ảnh có giá trị văn hóa nghệ thuật cao. 
Thường trực Ủy ban đề nghị trình xin ý kiến đại biểu Quốc hội về vấn đề này.

Trên đây là tóm tắt ý kiến thẩm tra sơ bộ về Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
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